
UBND XÃ XA DUNG
TRƯỜNG PTDTBT TH MƯỜNG TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xa Dung, ngày 11 tháng 09 năm 2025

DANH SÁCH
Giáo viên theo khối lớp, môn học/hoạt động giáo dục năm học 2025-2026

STT Họ và tên Ngày/tháng/
năm sinh Trình độ Chủ nhiệm/ 

giảng dạy môn
Ghi 
chú

1 Tòng Thị Hằng 03/06/1989 Đại học 1A1
2 Bùi Thị Huyền  10/02/1979 Đại học 1A2
3 Điêu Thị Dịu 4/3/1993 Đại học 1A3
4 Lầu A Chớ 18/05/1980 Đại học 1A4
5 Bạc Thị Hoàn 11/03/1989 Đại học 2A1
6 Lò Thị Thường 23/6/1994 Đại học 2A2
7 Quàng Thị Hằng 28/06/1996 Đại học 2A3
8 Vừ A Di 03/03/1972  Đại học 2A4
9 Lò Văn Trung 05/03/1977 Đại học 3A1
10 Lường Thị Thiên 01/02/1994 Đại học 3A2
11 Lò Thị Tinh 08/12/1987 Đại học 3A3
12 Vàng A Nống 03/07/1994 Đại học 4A1
13 Quàng Văn Nam 11/06/1990 Đại học 4A2
14 Lường Thị Quyết  10/11/1996 Đại học 4A3
15 Tạ Thị Điệp 01/11/1990 Đại học 5A1
16 Lò Thị Vui 26/11/1995 Đại học 5A2
17 Cà Thị Hoan 15/5/1990 Đại học 5A3
18 Quàng Văn Nguyên 19/07/1983 Đại học Chuyên Âm nhạc
19 Mùa A Sùng 02/03/1992 Đại học Chuyên Tin học
20 Vương Văn Thanh 29/09/1982 Đại học Chuyên Mĩ Thuật
21 Phùng Duy Khôi 18/03/1985 Đại học Chuyên Mĩ Thuật
22 Tòng Văn Cương 20/06/1985 Đại học Chuyên GDTC
23 Chá Thị Dua 10/06/1995 Đại học Chuyên GDTC

- Người lập

Nguyễn Thế Lanh
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